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(Kiểm tra sát hạch đối với đối tượng Bác sĩ- Năm 2018)

[bookmark: _GoBack]Phần I: 	Kiến thức chung
1. Luật Viên chức (Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010).
- Điều 2. Viên chức
- Điều 4. Hoạt động nghề nghiệp của viên chức 
[bookmark: _Toc258154654]- Điều 5. Các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức
[bookmark: _Toc258154662]- Điều 11. Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp
- Điều 12. Quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương.
[bookmark: dieu_16]- Điều 14. Quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định.
 -Điều 16. Nghĩa vụ chung của viên chức
- Điều 17. Nghĩa vụ của viên chức về hoạt động nghề nghiệp
- Điều 19. Những việc viên chức không được làm
[bookmark: dieu_35]- Điều 35. Trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng.
2. Luật Khám bệnh, chữa bệnh (Luật ban hành năm 2009)
- Điều 3. Nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
- Điều 6. Các hành vi bị cấm
[bookmark: dieu_8]- Mục 3. Quyền của người hành nghề (Điều 31, 32, 33, 34, 35)
- Mục 4.Nghĩa vụ của người hành nghề (Điều 36, 37, 38, 39, 40)
3. Nội dung quy tắc ứng xử: (ban hành theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.)
-Điều 3. Ứng xử của công chức, viên chức y tế khi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao
-Điều 4. Ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với đồng nghiệp
-Điều 5. Ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân 
-Điều 6. Ứng xử của công chức, viên chức y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Điều 14. Trách nhiệm của công chức, viên chức y tế
Phần II:  Kiến thức chuyên ngành 
1. Đối tượng Bác sĩ đa khoa  
 Quy trình chuyên môn chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh:
1. COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính)
2. Tiêu chảy cấp ở trẻ em
3. Viêm tụy cấp
4. Sốt xuất huyết
5. Tăng huyết áp
6. U nang buồng trứng
7. Thai ngoài tử cung
8. Chấn thương sọ não
9. Gãy kín 1/3 giữa 2 xương cẳng chân ở người lớn
10. Đái tháo đường typ II (không biến chứng)
(Tài liệu: Quy trình chuyên môn kỹ thuật 26 bệnh thường gặp Ban hành kèm theo Quyết định số 4068/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ Y tế)
2. Đối tượng Bác sĩ Răng Hàm Mặt
	Quy trình kỹ thuật về
1. Sơ cứu gãy xương vùng hàm mặt
2. Điều trị sơ cứu vết thương phần mềm vùng hàm mặt
3. Nhổ răng vĩnh viễn.
4. Kỹ thuật lấy cao răng
5. Điều trị viêm quanh răng
6. Điều trị apxe quanh răng cấp
7. Điều trị apxe quanh răng mãn
8. Chích apxe lợi
9. Lấy tủy buồng răng vĩnh viễn
10. Nắn sai khớp thái dương hàm
 (Tài liệu: Quy trình chuyên môn kỹ thuật về Răng hàm mặt Ban hành theo Quyết định số 3207/QĐ-BYT ngày 29/8/2013 của Bộ Y tế)
3. Đối tượng Bác sĩ YHCT  
	1. Quy trình số 2: Vọng chẩn
	2. Quy trình số 4: Vấn chẩn
	3. Quy trình số 5: Thiết chẩn
	4. Quy trình số 6: Chẩn đoán bằng Y học cổ truyền
	5. Quy trình số 7: Kê đơn thuốc Y học cổ truyền
	6. Quy trình số 15: Điện châm điều trị đau đầu
	7. Quy trình số 25: Điện châm điều trị đau thần kinh tọa
	8. Quy trình số 29: Điện châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não
9. Quy trình số 72: Quy trình bấm huyệt
	10. Quy trình số 74: Nguyên tắc điều trị lão khoa Y học cổ truyền
(Tài liệu: Quy trình kỹ thuật Y học cổ truyền Ban hành theo Quyết định số 26/2008/QĐ-BYT ngày 22/7/2008 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ truyền).
4. Đối tượng Bác sĩ Y học dự phòng 
1. Hướng dẫn phát hiện người có yếu tố nguy cơ mắc một số bệnh không lây nhiễm phổ biến (Tài liệu: Phụ lục 1A- ban hành kèm theo Quyết định số 3756/QĐ-BYT ngày 21/6/2018 của Bộ Y tế)
2. Hướng dẫn phát hiện người nghi ngờ mắc một số bệnh không lây nhiễm phổ biến (Tài liệu: Phụ lục 1B- ban hành kèm theo Quyết định số 3756/QĐ-BYT ngày 21/6/2018 của Bộ Y tế)
3. Quy trình giám sát bệnh truyền nhiễm (tài liệu ban hành theo Thông tư 13/2013/TT-BYT ngày 17/4/2013 về Giám sát bệnh truyền nhiễm)
	4.  Quy trình điều tra bệnh dịch/ổ dịch và hoạt động phòng chống dịch (tài liệu ban hành theo Thông tư 13/2013/TT-BYT ngày 17/4/2013 của Bộ Y tế về Giám sát bệnh truyền nhiễm)
5. Giám sát và phòng chống bệnh tay chân miệng (Tài liệu: ban hành kèm theo Quyết định số 581/QĐ-BYT ngày 24/02/2012 của Bộ Y tế)
6. Giám sát và phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue (Tài liệu: ban hành kèm theo Quyết định số 3711/QĐ-BYT ngày 19/9/2014 của Bộ Y tế)
7. Quy trình chuyên môn khám, chữa bệnh đái tháo đường typ II (Tài liệu: ban hành kèm theo Quyết định số 3798/QĐ-BYT ngày 21/8/2017 của Bộ Y tế)
8. Phương pháp nghiên cứu khoa học (tài liệu Phương pháp nghiên cứu khoa học- Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh-10/2012)
9. Phương pháp phân tích dân số học- Qui mô và cơ cấu dân số (tài liệu Dân số học-NXB Y học chi nhánh TPHCM- 2011)
10. Phân tích các vấn đề sức khỏe, xác định vấn đề sức khỏe ưu tiên (tài liệu Tổ chức quản lý Y tế- Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh)
	

							Ngày     tháng  01  năm 2019
								GIÁM ĐỐC
